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	3
	Ng.ThuV
	Đ.Hằng
	V.Hương
	ThuỷS
	Ng.Hương
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	B.Vân
	NguyệtH
	Chính
	TôLan
	HươngL
	Huê
	LâmN
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	Ng.Hương
	TùngT
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	HằngSử
	QuangH
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	HằngSử
	NguyệtH
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	OanhĐ
	ĐứcTD
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	ThuỷS
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	HươngT
	V.Hương
	Duy
	Đ.Hằng
	NhànTD
	ThuỷS
	HàT
	H.Thảo
	YếnL
	N.Loan
	HiềnT
	Thoa
	NgọcT
	Lanh
	HằngT
	TôLan
	Ng.ThuV
	NguyệtH
	BắcV

	
	3
	Hảo
	QuangH
	ThuỷS
	HằngT
	HoàngAnh
	TuyếtAnh
	V.Hương
	NhànTD
	HằngA
	YếnL
	Hậu
	Hoè
	VânSinh
	NguyệtH
	HươngT
	Tính
	TôLan
	TrangH
	HằngL
	HảiT

	
	4
	Ng.ThuV
	Hảo
	ThuỷS
	HoaT
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	HoàngAnh
	HằngSử
	P.Hằng
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	L.Dung
	HằngA
	Tr.Anh
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	VânSinh
	
	
	
	
	
	
	

	5
	1
	T.Tâm
	ĐứcTD
	TuyếtAnh
	HoàiL
	NgọcĐ
	HiềnT
	Lâm
	BắcH
	Ng.Vân
	Huyền
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	YếnL
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	NguyệtH
	HằngT
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	TuyếtĐ
	BắcV
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	HoaV
	TuyếtAnh
	HoàiL
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	HiềnT
	Lâm
	HằngT
	Hoè
	Huyền
	Ng.Hương
	YếnL
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	OanhV
	LinhA
	Chính
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	B.Tâm
	Dương
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	NgọcĐ
	LiênH
	Tuyền
	HoàngAnh
	HoaS
	T.Tâm
	TâmV
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	OanhT
	H.Thuỷ
	HiềnT
	YếnL
	ĐứcTD
	PhươngV
	Huỳnh
	HằngT
	Hậu
	Dương
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	· Lớp 12B1 HS khối A học Học Hóa tại 12S
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	· Lớp 12 Tin, L: HS khối A học T.A tốt nghiệp tại 12L
       HS khối A1 học Hóa tốt nghiệp tại 12A1

· Lớp 12H HS học Anh tốt nghiệp tại lớp, HS học Lý tốt nghiệp tại 12S
· Lớp 12B1,B2 HS học Văn tốt nghiệp học tại 12B1 TKB chiều
· Lớp 12B1 học Anh tốt nghiệp tại 12H
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	· Lớp 12T, Tin, Lý  học Anh tại 12A1 (Phòng 12Tin)
· Lớp 12T, HS khối A của lớp B1 học Hóa tại 12T

· Lớp 12Tin, Lý học Hóa tại 12L

· Lớp 12L học lý tại lớp, học Anh tại 12A

· Lớp 12B1, B2 học Văn tại lớp, học Lý tại 12B1+2-Học Lý
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	· Lớp 12T, Tin, Lý  học Anh tại 12A1 (Phòng 12Tin)
· Lớp 12T, HS khối A của lớp B1 học Hóa tại 12T

· Lớp 12Tin, Lý học Hóa tại 12L

· Lớp 12L học lý tại lớp, học Anh tại 12A

· Lớp 12B1, B2 học Văn tại lớp, học Lý tại 12B1+2-Học Lý
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	LiênV
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	LâmN
	Thương
	HiếnL
	H.Thảo
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	DungH
	NhànT
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	TuyếtĐ
	Ng.Vân
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	BắcV
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	MinhA
	HằngL
	

	
	4
	Thoa
	HằngT
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	HằngL
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	Thoa
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	NhànT
	TrThuỷ
	N.Loan
	
	
	· Lớp 12T, Tin, Lý  học Anh tại 12A1 (Phòng 12Tin)
· Lớp 12T, HS khối A của lớp B1 học Hóa tại 12T

· Lớp 12Tin, Lý học Hóa tại 12L

· Lớp 12L học lý tại lớp, học Anh tại 12A

· Lớp 12B1, B2 học Văn tại lớp, học Lý tại 12B1+2-Học Lý
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	V.Hương
	NhànT
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	NhànT
	NuongT
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	SơnCD
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	Đ.Hằng
	Tuyền
	HảiT
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	TrThuỷ
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	LiênP
	NhànT
	NuongT
	
	MinhA
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	LâmN
	Chính
	NuongT
	Tính
	HằngSử
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	HàTin
	NhànT
	HiếnL
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	Ng.ThuS
	TôLan
	LiênH
	BắcH
	Tr.Anh
	HảiT
	OanhT
	SơnCD
	Tính
	Hảo
	TrThuỷ
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	2
	OanhĐ
	Thương
	ThảoP
	P.ThuV
	Huê
	HoaT
	Ng.ThuS
	TôLan
	LiênH
	BắcH
	Tr.Anh
	HảiT
	OanhT
	SơnCD
	Tính
	Hảo
	TrThuỷ
	
	
	
	

	
	3
	Tính
	TrThuỷ
	ThảoP
	HàTin
	VânSinh
	HoaT
	HiếnL
	TôLan
	HiềnT
	NhànS
	Trường
	V.Hương
	V.Yến
	Thương
	SơnCD
	NhànT
	NuongT
	
	
	
	

	
	4
	Lanh
	HoaV
	Huê
	HàT
	HảiT
	HoaT
	HiếnL
	TôLan
	HiềnT
	NhànS
	Trường
	V.Hương
	V.Yến
	Thương
	SơnCD
	NhànT
	NuongT
	
	
	
	

	
	5
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	Sinh hoạt
	
	
	
	


